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Les 100 mots vietnamien à connaître absolument

Vocabulaire vietnamien, mots 1 à 20
je tôi

tu bạn

il (masculin) anh ấy

elle cô ấy

il (il/elle) nó

nous chúng tôi / chúng ta

vous các bạn

ils họ

quoi cái gì

qui ai

où ở đâu

pourquoi tại sao

comment làm sao

lequel cái nào

quand lúc nào

puis sau đó

si nếu

vraiment thật sự

mais nhưng

parce que bởi vì

www.flashcardo.com/fr/fiches-de-revision-en-vietnamien/
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Vocabulaire vietnamien, mots 21 à 60
pas không

cette này

J'ai besoin de ça Tôi cần cái này

Combien ça coûte ? Cái này giá bao nhiêu?

ça đó

tous (généralement) tất cả

ou hoặc

et và

savoir biết

je sais Tôi biết

Je ne sais pas Tôi không biết

penser nghĩ

venir đến

mettre đặt

prendre lấy

trouver tìm

écouter nghe

travailler làm việc

parler nói chuyện

donner (généralement) cho

apprécier thích

aider giúp đỡ

aimer yêu

téléphoner à gọi

attendre chờ đợi

Je t'aime bien Tôi thích bạn

Je n'aime pas ça Tôi không thích cái này

Est-ce que tu m'aimes ? Bạn có yêu tôi không?
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Je t'aime Tôi yêu bạn

0 không

1 một

2 hai

3 ba

4 bốn

5 năm

6 sáu

7 bảy

8 tám

9 chín

10 mười

www.pinhok.com/fr/apprendre-le-vietnamien/

Vocabulaire vietnamien, mots 61 à 100
11 mười một

12 mười hai

13 mười ba

14 mười bốn

15 mười năm

16 mười sáu

https://www.pinhok.com/fr/apprendre-le-vietnamien/
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17 mười bảy

18 mười tám

19 mười chín

20 hai mươi

nouveau mới

vieux (objet) cũ

peu ít

beaucoup nhiều

combien ? (masse) bao nhiêu?

combien ? (quantité) bao nhiêu?

faux sai

correct chính xác

mauvais (mal) xấu

bon tốt

heureux hạnh phúc

court ngắn

long dài

petit (généralement) nhỏ

grand (généralement) lớn

là đó

ici đây

droite phải

gauche trái

beau (généralement) xinh đẹp

jeune trẻ

vieux (personne) già

bonjour xin chào

à plus tard hẹn gặp lại

d'accord được
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prends soin de toi bảo trọng nhé

ne t’inquiètes pas đừng lo

bien sûr tất nhiên

bonne journée chúc ngày tốt lành

salut chào


